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DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Vị trí, chức danh dự xét tuyển
	Ghi chú

	I. Trung tâm Y tế

	1
	Lương Quý Nhân
	03/10/1992
	Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An
	Đại học
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sỹ hạng II, III; Khoa Ngoại - 3 chuyên khoa
	

	2
	Mạc Thị Hồng Nhung
	26/10/1993
	Mường Nọc, Quế Phong
	Đại học
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sỹ hạng II, III; Khoa Ngoại - 3 chuyên khoa
	

	3
	Sầm Thị Phương Thuận
	13/10/1993
	Thị trấn Tân Lac, Quỳ Châu
	Đại học
	Bác sỹ Y học cổ truyền
	Bác sỹ Khoa Y học cổ truyền
	

	4
	Vi Ngọc Trâm
	11/8/1996
	Thị trấn Tân Lac, Quỳ Châu
	Đại học
	Điều dưỡng
	Cử nhân điều dưỡng; Khoa Nội tổng hợp
	

	5
	Lê Thị Ngọc Quyên
	09/5/1996
	Châu Hạnh, Quỳ Châu
	Đại học
	Điều dưỡng
	Cử nhân điều dưỡng; Khoa Nội tổng hợp
	

	6
	Vi Thị Giang
	02/9/1994
	Châu Tiến, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Hộ sinh
	Cao đẳng hộ sinh; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	

	7
	Võ Thị Ngà
	05/7/1994
	Châu Tiến, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Hộ sinh
	Cao đẳng hộ sinh; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	

	8
	Lim Trung Hiếu
	01/9/1989
	Châu Hội, Quỳ Châu
	Đại học
	Hành chính
	Văn thư; Phòng Tổ chức-Hành chính
	

	9
	Phan Thị Hoài Thương
	02/10/1996
	Tiền Phong, Quế Phong
	Đại học
	Quản lý Nhà nước
	Văn thư; Phòng Tổ chức-Hành chính
	

	II. Trạm Y tế

	10
	Lê Thị Phương Thảo
	03/7/1993
	Châu Hạnh, Quỳ Châu
	Đại học
	Bác sỹ đa khoa
	Bác sỹ đa khoa; Trạm Y tế Châu Hạnh
	

	11
	Nguyễn Thị Loan
	26/7/1992
	Châu Bình, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Dược
	Cao đẳng dược; Trạm y tế Thị trấn Tân Lạc
	

	12
	Vi Thị Trang
	24/02/1995
	Thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Dược
	Cao đẳng dược; Trạm y tế Thị trấn Tân Lạc
	

	13
	Lê Thị Thu Trà
	15/11/1995
	Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong
	Cao đẳng
	Dược
	Cao đẳng dược; Trạm y tế Thị trấn Tân Lạc
	

	14
	Lô Thị Hồng Nhi
	14/12/1994
	Châu Bình, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Điều dưỡng
	Cao đẳng điều dưỡng; Trạm Y tế Châu Thắng
	

	15
	Lữ Thị Thảo
	20/10/1994
	Châu Tiến, Quỳ Châu
	Cao đẳng
	Điều dưỡng
	Cao đẳng điều dưỡng; Trạm Y tế Châu Thắng
	

	16
	Lương Thị Minh Anh
	06/8/1993
	Châu Hội, Quỳ Châu
	Trung cấp
	Y sỹ Y học cổ truyền
	Y sỹ Y học cổ truyền; Trạm y tế Châu Bình
	

	17
	Lương Thị Nga
	04/6/1984
	Châu Bình, Quỳ Châu
	Trung cấp
	Y sỹ Y học cổ truyền
	Y sỹ Y học cổ truyền; Trạm y tế Châu Bình
	

	18
	Cao Thị Thương
	14/7/1994
	Quế Sơn, Quế Phong
	Trung cấp
	Y sỹ Y học cổ truyền
	Y sỹ Y học cổ truyền; Trạm y tế Châu Bình
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